
Linh hoạt, toàn diện
và đáng tin cậy
GreenUp Magnetic Flex

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ
mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường

như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn

diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn.

Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng

điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để
thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng diệu kỳ.

Lợi ích
• Khả năng lắp đặt và vận hành linh hoạt, dễ dàng.

• Cung cấp đầy đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

• Chất lượng ánh sáng tốt, cùng hiệu suất hoàn màu cao và khả năng kiểm soát độ
chói tốt.

• Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Tính năng
• Dòng sản phẩm đa dạng, với thiết kế từ tính, bao gồm chiếu sáng điểm, chiếu sáng

đèn pha, hệ thống treo, chiếu sáng dạng lưới (gridlight) và đèn lưới dạng nghiêng.

• Khả năng điều khiển đa dạng, bao gồm bật/tắt và 1-10 v.

• CRI≥90, SDCM≤5

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻ
• Nhà hàng – Khách sạn

• Thời trang
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Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >90

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn III

Tần số dòng - Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Đen

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40°C

Dấu CE Không

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Quang hiệu (định mức)

(Danh định) Quang thông

911401548632 ST307M TG P15 940 PSU-E MB 4000 K 85 lm/W 1.275 lm

911401558202 ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 89 lm/W 1.180 lm

911401558402 ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 89 lm/W 1.340 lm

911401548232 ST307M GD P15 940 PSU-E MB 4000 K 85 lm/W 1.275 lm

911401554802 ST307M GD P15 930 PSU-E MB 3000 K 70 lm/W 1.050 lm

911401557802 ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 79 lm/W 1.180 lm

911401558002 ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 89 lm/W 1.340 lm

911401556302 ST307M SS P5 940 PSU-E MB 4000 K 85 lm/W 425 lm

911401558902 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB 3000 K 57 lm/W 285 lm

911401559002 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 69 lm/W 345 lm

911401559102 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB 3000 K 73 lm/W 365 lm

911401559202 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB 4000 K 90 lm/W 450 lm

911401559302 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 92 lm/W 460 lm

911401559402 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB 4000 K 97 lm/W 485 lm

911401548332 ST307M ST P9 940 PSU-E MB 4000 K 75 lm/W 675 lm

911401554602 ST307M ST P9 940 PSU-E WB 4000 K 75 lm/W 675 lm

911401557102 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB 3000 K 46 lm/W 470 lm

911401557202 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 65 lm/W 580 lm

911401557302 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB 3000 K 65 lm/W 580 lm

911401557402 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB 4000 K 61 lm/W 550 lm

911401557502 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 87 lm/W 780 lm

911401557602 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB 4000 K 87 lm/W 780 lm

911401548432 ST307M GL P15 940 PSU-E OP 4000 K 40 lm/W 600 lm

911401558602 ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP 3000 K 48 lm/W 740 lm

911401558802 ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP 4000 K 54 lm/W 810 lm

911401554702 ST307M GD P8 930 PSU-E MB 3000 K 70 lm/W 560 lm

911401554902 ST307M GD P8 940 PSU-E MB 4000 K 80 lm/W 640 lm

911401557702 ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 85 lm/W 710 lm

911401557902 ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 89 lm/W 710 lm

911401558502 ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP 3000 K 51 lm/W 410 lm

911401558702 ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP 4000 K 57 lm/W 450 lm

911401556602 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 66 lm/W 400 lm

911401556702 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB 3000 K 72 lm/W 430 lm

911401556902 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 83 lm/W 500 lm

911401557002 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB 4000 K 85 lm/W 510 lm

911401555302 ST307M TG P8 940 PSU-E MB 4000 K 80 lm/W 640 lm

911401558102 ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB 3000 K 85 lm/W 710 lm

911401558302 ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB 4000 K 79 lm/W 710 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name

Điện áp đầu

vào

Mức tiêu thụ

điện

911401548632 ST307M TG P15 940 PSU-E MB 48 V 15 W

911401558202 ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 15 W

911401558402 ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 15 W

911401548232 ST307M GD P15 940 PSU-E MB 48 V 15 W

911401554802 ST307M GD P15 930 PSU-E MB 48 V 15 W

Order Code Full Product Name

Điện áp đầu

vào

Mức tiêu thụ

điện

911401557802 ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 15 W

911401558002 ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 15 W

911401556302 ST307M SS P5 940 PSU-E MB 48 V 5 W

911401558902 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB 24 V 5 W

911401559002 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 5 W
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Order Code Full Product Name

Điện áp đầu

vào

Mức tiêu thụ

điện

911401559102 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB 24 V 5 W

911401559202 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB 24 V 5 W

911401559302 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 5 W

911401559402 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB 24 V 5 W

911401548332 ST307M ST P9 940 PSU-E MB 48 V 9 W

911401554602 ST307M ST P9 940 PSU-E WB 48 V 9 W

911401557102 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB 24 V 9 W

911401557202 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 9 W

911401557302 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB 24 V 9 W

911401557402 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB 24 V 9 W

911401557502 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 9 W

911401557602 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB 24 V 9 W

911401548432 ST307M GL P15 940 PSU-E OP 48 V 15 W

911401558602 ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP 24 V 15 W

Order Code Full Product Name

Điện áp đầu

vào

Mức tiêu thụ

điện

911401558802 ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP 24 V 15 W

911401554702 ST307M GD P8 930 PSU-E MB 48 V 8 W

911401554902 ST307M GD P8 940 PSU-E MB 48 V 8 W

911401557702 ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 8 W

911401557902 ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 8 W

911401558502 ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP 24 V 8 W

911401558702 ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP 24 V 8 W

911401556602 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 6 W

911401556702 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB 24 V 6 W

911401556902 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 6 W

911401557002 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB 24 V 6 W

911401555302 ST307M TG P8 940 PSU-E MB 48 V 8 W

911401558102 ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB 24 V 8 W

911401558302 ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB 24 V 8 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401548632 ST307M TG P15 940 PSU-E MB Không

911401558202 ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401558402 ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401548232 ST307M GD P15 940 PSU-E MB Không

911401554802 ST307M GD P15 930 PSU-E MB Không

911401557802 ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401558002 ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401556302 ST307M SS P5 940 PSU-E MB Không

911401558902 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB Có

911401559002 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401559102 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB Có

911401559202 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB Có

911401559302 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401559402 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB Có

911401548332 ST307M ST P9 940 PSU-E MB Không

911401554602 ST307M ST P9 940 PSU-E WB Không

911401557102 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB Có

911401557202 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401557302 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401557402 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB Có

911401557502 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401557602 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB Có

911401548432 ST307M GL P15 940 PSU-E OP Không

911401558602 ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP Có

911401558802 ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP Có

911401554702 ST307M GD P8 930 PSU-E MB Không

911401554902 ST307M GD P8 940 PSU-E MB Không

911401557702 ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401557902 ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401558502 ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP Có

911401558702 ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP Có

911401556602 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401556702 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB Có

911401556902 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB Có

911401557002 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB Có

911401555302 ST307M TG P8 940 PSU-E MB Không

911401558102 ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB Có

911401558302 ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB Có

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

911401548632 ST307M TG P15 940 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401558202 ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401558402 ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401548232 ST307M GD P15 940 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401554802 ST307M GD P15 930 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401557802 ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401558002 ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401556302 ST307M SS P5 940 PSU-E MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401558902 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB Thấu kính micro Polycarbonate

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

911401559002 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401559102 ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401559202 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB Thấu kính micro Polycarbonate

911401559302 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401559402 ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401548332 ST307M ST P9 940 PSU-E MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401554602 ST307M ST P9 940 PSU-E WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557102 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557202 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate
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Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

911401557302 ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557402 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557502 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557602 ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401548432 ST307M GL P15 940 PSU-E OP Thấu kính micro Polycarbonate

911401558602 ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP Thấu kính micro Polycarbonate

911401558802 ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP Thấu kính micro Polycarbonate

911401554702 ST307M GD P8 930 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401554902 ST307M GD P8 940 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401557702 ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

911401557902 ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401558502 ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP Thấu kính micro Polycarbonate

911401558702 ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP Thấu kính micro Polycarbonate

911401556602 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401556702 ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401556902 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401557002 ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB Thấu kính micro Polycarbonate

911401555302 ST307M TG P8 940 PSU-E MB Chao đèn/nắp Polycarbonate

911401558102 ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

911401558302 ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB Thấu kính micro Polycarbonate

GreenUp Magnetic Flex

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2023, Tháng 9 13 - dữ liệu có thể thay đổi


